
TT Tên Bến phà
Tên đơn vị cung cấp dịch 

vụ khai thác vận hành phà
Địa chỉ Mã số doanh nghiệp Ghi chú

1

Cụm phà Vàm Cống:

- Bến phà Đình Khao QL57 tỉnh Vĩnh Long.

- Bến phà Đại Ngãi QL60 tỉnh Sóc Trăng và

Trà Vinh.

- Bến phà Kênh Tắt QL53 tỉnh Trà Vinh.

- Bến phà Láng Sắt QL53 tỉnh Trà Vinh.

Cụm phà Vàm Cống
Quốc lộ 57, xã Thạnh Đức, 

huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
1600475977

2 Bến phà Đống Cao QL37B tỉnh Nam Định
Công ty Cổ phần xây dựng 

Hoàng Nam

287 đường Hưng Yên, phường 

Lộc Vượng, Tp.Nam Định, tỉnh 

Nam Định

0600336308

3 Bến phà Đại Nội QL21B tỉnh Nam Định
Công ty CP quản lý và xây 

dựng cầu đường Nam Định

345 Đường Trần Nhân Tông, 

Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

0600011839

4 Bến phà Cồn Nhất QL37B tỉnh Thái Bình
Công ty CP quản lý và xây 

dựng cầu đường Nam Định

345 Đường Trần Nhân Tông, 

Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

0600011839

5 Bến phà Vạn Yên QL43 tỉnh Sơn La

Công ty cổ phần Quản lý 

sửa chữa và xây dựng công 

trình giao thông II Sơn La

Tiểu khu 8, thị trấn Phù Yên, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
5500213559

6 Bến phà Tân Phú QL57 tỉnh Bến Tre
Trung tâm Quản lý phà và 

bến xe Bến Tre

739/1 Ấp 1, xã Sơn Đông, Tp. 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre
1300143314

PHỤ LỤC II:

Danh sách cơ quan, đơn vị kinh doanh dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý 

thực hiện kê khai giá

(Kèm theo Thông báo  số               /TB-BGTVT ngày      /12/2024 của Bộ Giao thông vận tải)
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